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STT Họ và tên Trường Môn

1 Võ Bảo Đào Diễm Nguyễn Thị Thập Ngữ văn

2 Trần Thị Thanh Vân Nguyễn Hiền Ngữ văn

3 Trần Thị Thủy Tiên Nguyễn Hữu Thọ Ngữ văn

4 Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt Trần Quốc Tuấn Lịch sử

5 Đoàn Thị Hường Hoàng Quốc Việt Lịch sử

6 Nguyễn Thị Hương Trần Quốc Tuấn Địa lý

7 Đặng Văn Tuyến Huỳnh Tấn Phát Địa lý

8 Khương Thị Thanh Nguyễn Hữu Thọ Toán

9 Tạ Minh Khoa Trần Quốc Tuấn Toán

10 Nguyễn Thị Kim Minh Nguyễn Hữu Thọ Toán

11 Trương Chí Trung Nguyễn Hữu Thọ Vật lý

12 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Thập Vật lý

13 Lê Ngọc Cát Hoàng Quốc Việt Hóa học

14 Phan Thị Thanh Nguyễn Thị Thập Hóa học

15 Cao Thị Lan Phương Nguyễn Hữu Thọ Sinh học

16 Nguyễn Thành Nghĩa Nguyễn Thị Thập Sinh học

17 Phan Huỳnh Minh Thiện Phạm Hữu Lầu Tiếng Anh

18 Trần Thúy Diệp Nguyễn Hữu Thọ Tiếng Anh

19 Phước Minh Nguyễn Hữu Thọ Máy tính cầm tay

20 Thái Văn Dũng Trần Quốc Tuấn Máy tính cầm tay

Tổng cộng danh sách có 20 giáo viên.
Lưu ý: Môn Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên và Thực nghiệm khoa học các
đơn vị tự bồi dưỡng./.


